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TÓM TẮT

Chủ đề Diễn biến chính Đánh giá

Vĩ mô Quốc tế

Xung đột Mỹ - Iran năm 2026: Cú 

sốc cung ứng và sự tái định hình thị 

trường hàng hóa toàn cầu

Sự bùng nổ của xung đột quân sự trực diện giữa liên minh Hoa Kỳ - Israel và Iran vào đầu tháng 3 năm 2026

đã tạo ra một trong những cơn địa chấn lớn nhất đối với thị trường hàng hóa thế giới kể từ cuộc khủng hoảng

năng lượng thập niên 1970. Không còn là những cuộc chiến ủy nhiệm hay các đợt trừng phạt kinh tế kéo dài,

sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt khi các cuộc không kích động năng nhắm thẳng vào hạ tầng chiến lược,

dẫn đến sự tê liệt của các mạch máu thương mại tại eo biển Hormuz – cửa ngõ vận chuyển dầu và khí LNG từ

Trung Đông ra Quốc tế.

Tiêu cực

Vĩ mô Việt Nam

Tổng quan Kinh tế 2 tháng đầu năm 

2026: Phục hồi không đồng đều

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, nền kinh tế phục hồi không đồng đều: trong khi sản xuất bứt phá thì cầu

nội địa vẫn thận trọng trước áp lực lạm phát và chi phí sống gia tăng. Tăng trưởng bán lẻ thực tế (loại trừ yếu

tố giá) chỉ đạt 4,5%, thấp hơn mức 6,8% của cùng kỳ năm 2025.

Trung lập

Thương mại quốc tế duy trì tăng, 

FDI giải ngân tích cực

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 02 đạt 67.16 tỷ USD (-24.1% MoM), chủ yếu do kỳ nghỉ Tết khiến số

ngày sản xuất và hoạt động logistics giảm so với tháng trước. So với cùng kỳ, thương mại vẫn duy trì đà phục

hồi, với xuất khẩu tăng 5.7% YoY và nhập khẩu tăng 4.4% YoY, phản ánh sự cải thiện của nhu cầu đơn hàng

toàn cầu.

FDI tiếp tục duy trì tích cực: vốn giải ngân tháng 02 ước đạt 1.53 tỷ USD; lũy kế 2T2026 đạt 3.21 tỷ USD

(+8.8% YoY) – mức cao nhất trong 5 năm; vốn đăng ký đạt 3.45 tỷ USD (34.23% YoY), trong đó đăng ký

mới 3.54 tỷ USD (+61.5%) với 620 dự án

Tích cực

Lạm phát tăng trở lại và nguy cơ áp 

lực chi phí đẩy từ giá hàng hoá quốc 

tế 

Rủi ro CPI nghiêng về kịch bản cao: khi giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng và tỷ giá USD/VND gia tăng,

lạm phát năm 2026 có khả năng tiệm cận kịch bản vượt 4%; Chính phủ đang xem xét giảm thuế nhập khẩu

MFN xăng dầu về 0% nhằm hạ nhiệt giá cơ sở.

Tiêu cực

Giải ngân vốn NSNN tháng 

02/2026: Áp lực từ quy mô vốn 1 

triệu tỷ đồng và những nút thắt pháp 

lý mới

Trong tháng 02/2026: Vốn đầu tư thực hiện ước đạt ~ 38,9 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm

trước. Tiến độ đầu năm còn chậm và ở mức thấp so với kỳ vọng của một năm cần tăng trưởng bứt phá do

nhiều văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ 01/01/2026, yếu tố mùa vụ của Tết Nguyên đán, khó khăn trong

giải phóng mặt bằng, khan hiếm vật liệu và các vướng mắc về thủ tục dự án ODA.

Trung lập
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VĨ MÔ VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI
Xung đột Mỹ - Iran năm 2026: Cú sốc cung ứng và sự tái định hình thị trường hàng hóa toàn cầu
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Nguồn: Trading Economics, Investing, CME group, NSI tổng hợp

• Sự bùng nổ của xung đột quân sự trực diện giữa liên minh Hoa Kỳ - Israel và Iran vào đầu

tháng 3 năm 2026 đã tạo ra một trong những cơn địa chấn lớn nhất đối với thị trường hàng

hóa thế giới kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng thập niên 1970. Không còn là những cuộc

chiến ủy nhiệm hay các đợt trừng phạt kinh tế kéo dài, sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt

khi các cuộc không kích động năng nhắm thẳng vào hạ tầng chiến lược, dẫn đến sự tê liệt

của các mạch máu thương mại tại eo biển Hormuz – cửa ngõ vận chuyển dầu và khí LNG từ 

Trung Đông ra Quốc tế. 

• Cuộc xung đột chính thức leo thang vào đầu tháng 3 năm 2026 sau một chuỗi các sự kiện

căng thẳng về chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Phía Hoa Kỳ và Israel đã tiến hành

các đợt không kích quy mô lớn nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và quân sự tại Tehran và tỉnh

Alborz. 

• Iran đã tiến hành các cuộc đáp trả quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái

(UAV) nhắm trực tiếp vào hạ tầng quân sự, năng lượng và dân sự của các quốc gia láng

giềng trong khu vực Vùng Vịnh,  trong đó có tấn công các hạ tầng năng lượng, trung tâm 

kinh tế và vũ khí hoá hạ tầng dân sinh (tấn công vào nhà máy khử mặn),… 

• Sự kiện Iran tấn công trực diện vào hạ tầng dầu mỏ Vùng Vịnh không chỉ là một hành động

quân sự, mà là đòn đánh trực diện vào an ninh năng lượng toàn cầu. Thế giới sau tháng 3

năm 2026 sẽ phải đối mặt với một trật tự hàng hóa mới, nơi sự tự chủ năng lượng và an ninh

đường biển trở thành ưu tiên hàng đầu, vượt lên trên mọi tiêu chí về hiệu quả kinh tế thông

thường.

1979

Cách mạng Hồi 
giáo

2015

Thỏa thuận 
JCPOA

2020

Ám sát Soleimani

01/03/2026

Không kích Mỹ-
Israel

05/03/2026

Đóng cửa 
Hormuz

08/03/2026

Tuyên bố của 
Trump

10/03/2026

Nguy cơ Sụp đổ

Lật đổ chế độ quân chủ, 

thành lập Cộng hòa Hồi 

giáo Iran. Khủng hoảng 

con tin Mỹ.

Iran hạn chế chương 

trình hạt nhân để đổi 

lấy việc dỡ bỏ các lệnh 

trừng phạt.

Mỹ không kích tiêu 

diệt tướng Qasem 

Soleimani tại Baghdad, 

làm leo thang căng 

thẳng.

Tấn công phủ đầu các 

cơ sở hạt nhân. Lãnh 

tụ Khamenei tử nạn.

Iran phong tỏa Eo biển 

Hormuz, làm tê liệt 

dòng chảy dầu mỏ 

toàn cầu.

Yêu cầu đầu hàng vô 

điều kiện. Xác nhận 

phá hủy 80% bệ phóng 

tên lửa.

Mỹ đe dọa đánh sập 

mạng lưới điện quốc 

gia nếu Iran không đầu 

hàng chính thức.

TIẾN TRÌNH XUNG ĐỘT MỸ - IRAN 

(1953 - 03/2026)
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• Căng thẳng tại Trung Đông khiến vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu – bị gián đoạn, đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh, có thời điểm vượt 110 USD/thùng.

• Các sự cố tại hạ tầng khí hóa lỏng ở khu vực Vùng Vịnh làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung, khiến giá khí và năng lượng giao ngay tại châu Á và châu Âu biến động mạnh.

• Giá vàng tăng mạnh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, trong khi chi phí vận tải và năng lượng leo thang làm dấy lên rủi ro lạm phát chi phí đẩy trên phạm vi toàn cầu.

• Nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, giá năng lượng và chi phí logistics nhiều khả năng duy trì ở mức cao trong ngắn hạn, qua đó tạo thêm áp lực lên lạm phát và triển vọng tăng trưởng kinh tế

toàn cầu.

Nguồn: Trading Economics, 

NSI tổng hợp 

Giá hàng hoá Quốc tế biến động mạnh trước rủi ro địa chính trị  

Baltic Dry Index (BDI): Cước vận tải  biển tăng trở lại

Giá dầu Brent +~30% trong vòng 01 tháng

Vàng quay lại đà tăng

Giá dầu WTI tăng mạnh từ mốc 65 USD/Bbl Giá UREA tiệm cận đỉnh 05 năm

Baltic Dirty Tanker Index: Cước tàu chở dầu bật tăng +100%
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Nguồn: Trading Economics, Investing, CME group, NSI tổng hợp

KỊCH BẢN CƠ SỞ (55%)

DIỄN BIẾN:

Leo thang có kiểm soát trong 3–5 tuần, vận tải qua 

eo biển Hormuz gián đoạn một phần nhưng các 

tuyến vận tải thay thế dần thích nghi.

BIẾN ĐỘNG GIÁ NĂNG LƯỢNG & VĨ MÔ:

• Giá dầu Brent dao động 80–100 USD/thùng. 

• Áp lực lạm phát toàn cầu duy trì nhưng chưa bùng 

nổ.

• Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng trì hoãn 

nới lỏng chính sách tiền tệ, giữ mặt bằng lãi suất 

cao thêm 1–2 quý.

TÁC ĐỘNG VIỆT NAM:

Giá năng lượng nhập khẩu tăng gây áp lực lên CPI 

và chi phí logistics, nhưng tác động đến tăng trưởng 

ở mức vừa phải nhờ xuất khẩu và sản xuất vẫn duy 

trì ổn định.

KỊCH BẢN TIÊU CỰC (30%)

DIỄN BIẾN:

Eo biển Hormuz bị phong tỏa diện rộng, hạ tầng 

năng lượng Vùng Vịnh bị tấn công, chuỗi cung 

ứng năng lượng toàn cầu gián đoạn nghiêm trọng.

BIẾN ĐỘNG GIÁ NĂNG LƯỢNG & VĨ MÔ:

• Giá dầu Brent có thể tăng lên 100–120 

USD/thùng. 

• Rủi ro lạm phát đình trệ gia tăng.

• Cục Dự trữ Liên bang Mỹ buộc phải duy trì chính 

sách tiền tệ thắt chặt trong bối cảnh kinh tế toàn 

cầu suy yếu.

TÁC ĐỘNG VIỆT NAM:

Áp lực lạm phát trong nước tăng mạnh do giá năng 

lượng và vận tải; chi phí nhập khẩu đầu vào gia tăng 

có thể ảnh hưởng tiêu cực tới biên lợi nhuận doanh 

nghiệp và điều hành vĩ mô.

KỊCH BẢN TÍCH CỰC (15%)

DIỄN BIẾN:

Căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt nhanh, tuyến vận 

tải năng lượng qua Hormuz hoạt động bình 

thường trở lại.

BIẾN ĐỘNG GIÁ NĂNG LƯỢNG & VĨ MÔ:

• Giá Brent Crude Oil giảm về 60–70 USD/thùng. 

• Áp lực lạm phát toàn cầu giảm

• Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể quay lại lộ trình 

cắt giảm lãi suất từ nửa cuối 2026.

TÁC ĐỘNG VIỆT NAM:

Áp lực chi phí năng lượng giảm, hỗ trợ ổn định lạm 

phát và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, tiêu 

dùng và tăng trưởng kinh tế trong nước.
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VĨ MÔ VIỆT NAM
Tổng quan Kinh tế 2 tháng đầu năm 2026: Phục hồi không đồng đều
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Nguồn: NSI tổng hợp, GSO
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• Công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế. Mặc dù tháng

02/2026 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến số ngày làm việc thực tế giảm, dẫn đến chỉ số sản

xuất công nghiệp (IIP) giảm 18.4% MoM, nhưng tính chung 02 tháng đầu năm, IIP vẫn đạt mức tăng

trưởng ấn tượng +10.4% YoY. Đáng chú ý, IIP tăng trưởng tại tất cả 34 địa phương có quy mô công

nghiệp lớn trên cả nước cho thấy nhịp phục hồi không còn khu trú tại các cực tăng trưởng cũ.

• Chỉ số PMI đạt 54,3 điểm, đánh dấu tháng thứ 8 liên tiếp nằm trong vùng mở rộng sản xuất, với niềm 

tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong vòng 22 tháng qua, cho thấy kỳ vọng rất lớn của các nhà sản xuất 

về các đơn đặt hàng vào giai đoạn hậu Tết.

• Tháng 02, thương mại và dịch vụ sôi động nhờ nhu cầu mua sắm Tết Bính Ngọ, doanh thu ước đạt

613,7 nghìn tỷ đồng (+8,5% YoY).

• Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, nền kinh tế phục hồi không đồng đều: trong khi sản xuất bứt phá thì

cầu nội địa vẫn thận trọng trước áp lực lạm phát và chi phí sống gia tăng. Tăng trưởng bán lẻ thực tế

(loại trừ yếu tố giá) chỉ đạt 4,5%, thấp hơn mức 6,8% của cùng kỳ năm 2025.
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Nguồn: GSO, NSI tổng hợp
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VĨ MÔ VIỆT NAM
Thương mại quốc tế duy trì tăng, FDI giải ngân tích cực
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Nguồn: NSI tổng hợp, GSO
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• Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 02 đạt 67.16 tỷ USD (-24.1% MoM), chủ yếu do kỳ nghỉ Tết

khiến số ngày sản xuất và hoạt động logistics giảm so với tháng trước. So với cùng kỳ, thương mại vẫn

duy trì đà phục hồi, với xuất khẩu tăng 5.7% YoY và nhập khẩu tăng 4.4% YoY, phản ánh sự cải thiện

của nhu cầu đơn hàng toàn cầu.

• Cán cân thương mại tiếp tục nhập siêu với giá trị khoảng 1.04 tỷ USD. Trong đó, nhập siêu từ Trung

Quốc vọt lên 20.9 tỷ USD (+35.7%) do nhập máy móc cho các nhà máy FDI mới và linh kiện điện tử, 

nguyên liệu dệt may. Đặc biệt, nhu cầu xe chuyên dụng cho các dự án cao tốc đang triển khai đồng loạt 

khiến 98% xe chuyên dụng nhập khẩu trong giai đoạn này có nguồn gốc từ Trung Quốc.

• FDI tiếp tục duy trì tích cực: vốn giải ngân tháng 02 ước đạt 1.53 tỷ USD; lũy kế 2T2026 đạt 3.21 tỷ

USD (+8.8% YoY) – mức cao nhất trong 5 năm; vốn đăng ký đạt 3.45 tỷ USD (34.23% YoY), trong đó

đăng ký mới 3.54 tỷ USD (+61.5%) với 620 dự án.

• Đáng chú ý, vốn đăng ký điều chỉnh giảm mạnh (-52,3% YoY) kéo tổng FDI đăng ký 2 tháng xuống

6,03 tỷ USD (-12,6% YoY), phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư hiện hữu trong bối cảnh lãi suất

toàn cầu cao và bất định chính sách.
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VĨ MÔ VIỆT NAM
Lạm phát tăng trở lại và nguy cơ áp lực chi phí đẩy từ giá hàng hoá quốc tế 

8

Nguồn: NSI tổng hợp, GSO

• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2026 ghi nhận mức tăng 1.14% so với tháng trước. Đây là kết quả

tất yếu của sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

•  Đáng chú ý, lạm phát cơ bản trong giai đoạn này tăng mạnh hơn mức tăng CPI chung, đạt 3,47% so

với cùng kỳ năm 2025. Sự chênh lệch này được giải thích bởi nhu cầu tiêu dùng dịch vụ ăn uống tăng

cao trong dịp Tết và áp lực chi phí gia tăng, đặc biệt là các mặt hàng không thuộc nhóm năng lượng, 

lương thực biến động mạnh.

• Dự báo áp lực giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào tháng 03 do biến động từ thị trường năng lượng thế giới. 

Kỳ điều hành 07/03 ghi nhận mức tăng mạnh của giá xăng dầu ( RON95 +~20%, diesel +~30% và dầu

hỏa +~35%), yếu do căng thẳng Trung Đông và rủi ro gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz

• Hiệu ứng chi phí đẩy bắt đầu lan tỏa: một số doanh nghiệp vận tải đã điều chỉnh tăng giá cước từ 09/03,

trong bối cảnh chi phí nhiên liệu chiếm 30–40% giá thành, có thể tạo áp lực tăng giá đối với nhóm thực

phẩm và hàng tiêu dùng trong thời gian tới.

• Rủi ro CPI nghiêng về kịch bản cao: khi giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng và tỷ giá USD/VND gia

tăng, lạm phát năm 2026 có khả năng tiệm cận kịch bản vượt 4%; Chính phủ đang xem xét giảm thuế

nhập khẩu MFN xăng dầu về 0% nhằm hạ nhiệt giá cơ sở.
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VĨ MÔ VIỆT NAM
Giải ngân vốn NSNN tháng 02/2026: Áp lực từ quy mô vốn 1 triệu tỷ đồng và những nút thắt pháp lý mới

9

Nguồn: NSI tổng hợp, GSO, Bộ Tài chính

• Bức tranh ngân sách nhà nước nhìn chung vẫn duy trì trạng thái tích cực với tổng thu 2 tháng ước đạt

601,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán và tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách đạt 311,0

nghìn tỷ đồng, đảm bảo các nhu cầu chi phát triển và an sinh xã hội.

• Đáng chú ý, công tác huy động vốn đạt kết quả khả quan khi đã phát hành thành công 60,5 nghìn tỷ

đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân dài 10,03 năm và lãi suất thấp 4,05%/năm, tạo nguồn

lực tài chính ổn định cho các dự án hạ tầng chiến lược

• Trong tháng 02/2026: Vốn đầu tư thực hiện ước đạt ~ 38,9 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4% so với cùng

kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm: Giải ngân đạt 55.739,8 tỷ đồng, tương đương 5,6% kế hoạch

Thủ tướng Chính phủ giao. Mặc dù tỷ lệ % giải ngân là tương đương, nhưng về giá trị tuyệt đối, số vốn

giải ngân năm 2026 cao hơn 10.928,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

• Tiến độ đầu năm còn chậm và ở mức thấp so với kỳ vọng của một năm cần tăng trưởng bứt phá do

nhiều văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ 01/01/2026, yếu tố mùa vụ của Tết Nguyên đán, khó khăn

trong giải phóng mặt bằng, khan hiếm vật liệu và các vướng mắc về thủ tục dự án ODA.

HẠNG MỤC NSNN
GIÁ TRỊ ƯỚC ĐẠT 

(NGHÌN TỶ)

TĂNG TRƯỞNG 

(YOY %)

TỔNG THU NSNN
601.3 (~23.8% dự 

toán năm)
+13.1%

Thu nội địa 159.3 +15%

Thu từ dầu thô 1.7 -42.2%

Thu cân đối từ hoạt động XNK 9.6 1.2%

TỔNG CHI NSNN 163.0 +11%

Chi thường xuyên 131.0 +14.8%

Chi đầu tư phát triển 8.4 -5.2%

Chi trả nợ lãi 8.2 +8.1%
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VĨ MÔ VIỆT NAM

10

Nguồn: NSI tổng hợp, GSO, Widata

Lãi suất liên ngân hàng biến động lịch sử

• Tháng 02/2026 ghi nhận cú sốc thanh khoản cục bộ do áp lực rút tiền mặt dịp Tết và kỳ nộp thuế Kho

bạc. Lãi suất liên ngân hàng qua đêm có thời điểm vọt lên mức kỷ lục 17% - 21%/năm, doanh số giao

dịch đạt đỉnh 922.000 tỷ đồng. Trạng thái "bất cân đối kỳ hạn" khiến tâm lý phòng thủ của các ngân

hàng thương mại tăng cao, gây nghẽn cục bộ hệ thống.

• NHNN đã thực hiện bơm ròng 171.395 tỷ đồng qua kênh OMO (lãi suất 4,5%) để hạ nhiệt thanh khoản 

thị trường. Đồng thời, nhà điều hành sử dụng linh hoạt công cụ FX Swap (hoán đổi ngoại tệ) để thực

hiện mục tiêu kép: vừa tái nạp thanh khoản nội tệ, vừa kiểm soát áp lực tỷ giá.

• Áp lực thanh khoản cục bộ sau Tết dự kiến sẽ giảm bớt khi dòng tiền nhàn rỗi quay lại hệ thống ngân

hàng. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng khó có thể quay về mức thấp ngay lập tức do các

ngân hàng vẫn đang chạy đua tăng lãi suất huy động trực tuyến để giữ chân khách hàng.

• Áp lực tỷ giá vẫn thường trực: Do xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng và chỉ số USD mạnh lên,

mặt bằng lãi suất liên ngân hàng cao sẽ thu hẹp chênh lệch lãi suất, hạn chế đầu cơ ngoại tệ

• Dự báo NHNN sẽ tiếp tục sử dụng nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX Swap) như một công cụ trọng tâm

để vừa điều tiết thanh khoản, vừa ổn định tỷ giá. Dư địa điều hành vẫn còn nhưng sẽ phụ thuộc lớn vào

lộ trình lãi suất của Fed (dự kiến giữ nguyên mức 3,5–3,75% trong tháng 3).
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PHỤ LỤC

11
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PHỤ LỤC
12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 11/2025 12/2025 01/2026 02/2026

Bán lẻ 

hàng hóa 

& dịch vụ

Tổng mức (YoY) 0.90% 9.50% 9.40% 10.80% 11.20% 10.20% 8.30% 9.20% 10.60% 11.27% 7.23% 7.15% 9.81% 9.32% 8.48%

Bán lẻ hàng hóa -0.40% 10.20% 10.00% 9.60% 8.80% 8.00% 6.70% 7.70% 10.20% 10.42% 5.73% 6.00% 8.58% 9.30% 8.77%

Dịch vụ lưu trú, ăn 

uống
9.90% 12.30% 12.70% 14.10% 16.70% 18.10% 14.10% 16.30% 13.20% 14.98% 14.10% 13.57% 14.20% 9.36% 9.70%

Du lịch lữ hành 46.90% 17.30% 17.30% 25.10% 46.10% 35.00% 23.90% 12.60% 15.20% 19.69% 18.81% 19.10% 19.92% 14.03% 13.80%

Dịch vụ khác -1.60% 5.20% 11.70% 9.70% 12.60% 12.70% 11.50% 11.40% 9.80% 12.36% 9.40% 7.21% 12.71% 8.93% 4.37%

Đo lường 

sản xuất 

IIP (YoY) 8.80% -1.00% 17.60% 9.90% 8.90% 9.40% 10.80% 8.50% 8.90% 13.59% 10.80% 10.76% 10.10% 21.54% 0.96%

Khai khoáng -3.70% -12.30% 3.10% -3.70% -4.20% 1.20% 2.80% 2.60% 9.10% 22.42% 3.11% 6.98% 0.20% 10.34% -5.30%

Công nghiệp chế biến, 

chế tạo
10.20% 0.50% 19.70% 11.70% 10.80% 11.00% 12.10% 9.30% 9.50% 12.69% 11.35% 11.77% 10.88% 23.58% 2.34%

Phân phối điện 5.60% -4.00% 12.00% 7.00% 4.60% 3.30% 5.90% 7.00% 6.10% 15.37% 11.01% 5.82% 11.16% 14.10% -4.47%

Cung cấp nước 16.40% 9.80% 13.60% 15.40% 17.00% 14.30% 11.60% 9.10% 2.40% 8.68% 12.16% 6.52% 6.28% 13.63% -5.59%

PMI 49.8 48.9 49.2 50.5 45.6 49.8 48.9 52.4 50.4 50.4 54.5 53.8 53.00 52.5 54.3

Xuất nhập 

khẩu & 

FDI

Nhập khẩu (YoY) 19.10% -2.50% 40.20% 19.40% 22.90% 14.10% 20.20% 17.30% 18.20% 25.30% 16.15% 16.04% 27.22% 49.22% 4.40%

Xuất khẩu (YoY) 12.90% -4.00% 26.00% 14.40% 19.80% 17.00% 16.60% 16.20% 13.80% 24.76% 17.30% 15.15% 24.04% 29.67% 5.84%

FDI thực hiện (LK 

YoY)
9.40% 2.00% 9.10% 10.00% 7.80% 9.60% 8.80% 10.10% 12.50% 6.75% 11.36% 9.52% 9.51% 11.26% 6.25%

FDI đăng ký (LK YoY)
-3.00% 88.30% 33.10% 116.50% -8.30% 154.30% -23.90% -8.70% -18.80% -43.65% 20.36% -47.32% -30.93% -40.48% 34.23%

Cung tiền, 

tín dụng, 

lãi suất

Dư nợ tín dụng (YoY) 15.10% 15.70% 16.80% 17.90% 18.80% 18.80% 19.20% 17.60% 19.90% 20.10% 20.49% 20.24% 19.01%

Tổng phương tiện 

thanh toán (M2)
12.00% 13.60% 14.10% 15.20% 16.90% 17.60% 18.60% 18.79% 18.00% 17.89% 20.14%

Tỷ giá, 

lạm phát

Tỷ giá TT tự do (YTD) 3.90% -0.50% -0.50% 0.10% 1.50% 2.30% 2.60% 3.20% 3.00% 3.20% 8.00% 7.00% 4.00% -1.19% -0.37%

CPI 2.90% 3.60% 2.90% 3.10% 3.10% 3.20% 3.50% 3.19% 3.24% 3.38% 3.25% 3.58% 3.48% 2.53% 3.35%

Lạm phát cơ bản 2.90% 3.10% 2.90% 3.10% 3.10% 3.30% 3.50% 3.25% 3.18% 3.19% 3.20% 3.28% 3.27% 3.19% 3.47%
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của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của NSI và có thể thay đổi mà không cần thông báo. NSI không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường

hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.

NSI có thể sử dụng các nghiên cứu trong báo cáo cho hoạt động mua bán chứng khoán tự doanh, với tư cách là một khách hàng sử dụng sản phẩm nghiên cứu. Nhân viên của NSI có thể có các lợi ích tài chính đối với các chứng khoán và các công cụ tài

chính có liên quan được đề cập trong báo cáo.

Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin khuyến cáo chung với tất cả các khách hàng mà không cân nhắc khẩu vị rủi ro, năng lực rủi ro, các tiêu chí đầu tư cụ thể, tình trang tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể của bất kỳ

người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào những khuyến nghị đầu tư (nếu có) trong bản báo cáo này để thay thế cho các quyết định đầu tư độc lập của bản thân. Nhà đầu tư phải lưu ý rằng giá chứng khoán luôn

biến động, có thể lên hoặc xuống và những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý cho những kết quả tương lai. Trước khi ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên liên hệ với các cố vấn đầu tư để thảo luận và đưa giá đánh giá cho các trường hợp

cụ thể của mình. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của NSI.

Việc báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương thức điện tử không thể đảm bảo tính an toàn, cũng như bị hỏng, bị mất, đến chậm, không đầy đủ hay có chứa các mã độc hại. Do đó nếu báo cáo được phân phối bởi bên thứ ba hoặc có chưa

liên kết của bên thứ ba, NSI không xem xét lại và không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba đó. Người đọc có thể sử dụng bất kì phương thức tiếp cận thông tin nào phù hợp và hoàn toàn chịu rủi ro phát sinh.

http://nsi.com.vn/NSINews.aspx
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